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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS GHI CHÚ 

1 4847337790 PHAN NGOC THẢO  AN  

2 4847337752 TRẦN VĂN TUẤN  ANH  

3 4813276397 KIỀU NGUYÊN  CHƯƠNG  

4 4847338024 NGUYỄN HỒ NGỌC  DUYÊN  

5 4847338252 LÊ THỊ THÙY  DƯƠNG  

6 4847343137 HỒ GIA  HÂN  

7 4847343889 PHẠM MINH  HÂN  

8 4847344017 NGUYỄN GIA  HIẾU  

9 4847344088 NGUYỄN  HOÀNG  

10 4847344647 HOÀNG TIẾN  HƯỜNG  

11 4847345104 ĐỖ TRUNG  KIÊN  

12 4847345607 NGUYỄN PHAN THIÊN  KIM  

13 4847345759 TRẦN NGUYỄN KHÁNH  LINH  

14 4847345875 ÔNG LÊ THỊ CHÂU  LONG  

15 4847346291 MAI NGUYỄN YẾN  LY  

16 4847346461 DƯƠNG VÂN HỘI  MINH  

17 4847347464 ĐOÀN TRƯƠNG LY  NA  

18 4847348342 LÊ NGUYỄN HẢI  NAM  

19 4847349207 TRƯƠNG THỊ THANH  NGỌC  

20 4847350650 NGÔ TRẦN KHÔI  NGUYÊN  

21 4847367177 PHAN HOÀNG MINH  NHẪN  

22 4847367963 NGUYỄN VĂN HẠO  NHIÊN  

23 4847369306 NGUYỄN HOÀNG THẢO  PHƯƠNG  

24 4847369482 ĐẶNG HẢI  QUANG  

25 4847369834 PHẠM HUỲNH QUÁN  QUÂN  

26 4847370068 MAI ĐỨC HOÀN  TÂM  

27 4847370580 VŨ VĂN  TẤN  

28 4847373758 NGUYỄN ĐỨC  TUẤN  

29 4847371044 HOÀNG THANH  THIỆN  

30 4847371371 NGUYỄN THỊ THÙY  TRANG  

31 4847371572 TRẦN PHƯỚC ĐOAN  TRANG  

32 4847371644 NGUYỄN THÙY  TRÂM  

33 4813287214 PHÙNG THỊ KHÁNH  TRÂN  

34 4847372616 ĐỖ NGỌC PHƯƠNG  TRINH  

35 7941015710 TRẦN LÊ PHƯƠNG  TRINH  

36 4813216703 LÊ THỊ MINH  TRÚC  

37 4847373392 LÊ CẢNH  TRUNG  

38 4847373578 HUỲNH NHẬT  TRƯỜNG  

39  VÕ KIM HOÀNG    Lưu ban  

 

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Thanh Hải 
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